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	Đơn vị tính: Triệu đồng

	S

T

T
	Nội dung
	Tổng cộng
	Biên Hòa
	Vĩnh Cửu
	Trảng Bom
	Thống Nhất
	Định Quán
	Tân Phú
	Long Khánh
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Long Thành
	Nhơn Trạch

	A
	B
	1=2+..+12
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	*
	Tổng chi NSĐP (A+B+C)
	4.242.720
	840.583
	295.629
	381.913
	292.244
	426.632
	377.827
	322.798
	399.753
	319.781
	321.631
	263.927

	A
	Chi trong cân đối 
	4.143.705
	804.667
	292.429
	368.913
	289.244
	425.532
	377.527
	316.798
	384.654
	318.381
	314.631
	250.927

	I
	Chi đầu tư phát triển
	773.000
	115.000
	64.500
	65.000
	64.500
	66.500
	65.500
	67.500
	67.000
	66.500
	66.000
	65.000

	
	Chi XDCB từ nguồn vốn tập trung
	773.000
	115.000
	64.500
	65.000
	64.500
	66.500
	65.500
	67.500
	67.000
	66.500
	66.000
	65.000

	II
	Chi thường xuyên
	3.252.666
	668.882
	219.412
	293.168
	216.319
	346.638
	301.032
	240.071
	306.451
	242.608
	239.467
	178.618

	01
	Sự nghiệp kinh tế
	365.047
	148.771
	22.289
	22.416
	17.301
	20.578
	18.666
	36.102
	19.586
	15.234
	24.642
	19.462

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Chi kiến thiết thị chính
	92.900
	55.000
	5.000
	3.000
	2.700
	2.300
	2.300
	8.000
	2.300
	2.300
	5.000
	5.000

	
	 - Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	146.399
	78.584
	8.688
	5.000
	5.975
	5.398
	5.398
	20.000
	2.256
	1.700
	8.300
	5.100

	02
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	1.853.915
	353.504
	124.770
	174.206
	127.029
	223.637
	177.130
	126.343
	185.768
	145.412
	129.524
	86.592

	
	 - Chi sự nghiệp giáo dục
	1.831.915
	351.504
	122.770
	172.206
	125.029
	221.637
	175.130
	124.343
	183.768
	143.412
	127.524
	84.592

	
	 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	22.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	03
	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	5.500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	04
	Văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình
	59.403
	12.712
	4.500
	6.013
	4.000
	5.349
	4.682
	3.494
	5.973
	3.969
	4.755
	3.956

	05
	Sự nghiệp y tế (chi bảo hiểm xã hội)
	11.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	06
	Phát thanh truyền hình
	20.220
	4.591
	1.283
	2.020
	1.238
	1.693
	1.694
	1.228
	2.089
	1.436
	1.613
	1.335

	07
	Đảm bảo xã hội
	208.260
	34.903
	10.200
	19.035
	14.659
	29.056
	24.288
	13.449
	23.345
	15.495
	13.994
	9.836

	08
	Chi an ninh - quốc phòng
	176.436
	30.722
	12.270
	16.878
	11.206
	16.787
	18.234
	12.023
	16.814
	13.589
	15.589
	12.324

	
	 - An ninh 
	74.376
	10.733
	5.302
	7.092
	4.738
	7.575
	8.854
	4.745
	7.087
	6.117
	6.967
	5.166

	
	 - Quốc phòng
	102.060
	19.989
	6.968
	9.786
	6.468
	9.212
	9.380
	7.278
	9.727
	7.472
	8.622
	7.158

	09
	Quản lý hành chính
	489.585
	72.179
	38.000
	45.000
	35.386
	42.838
	48.438
	40.432
	45.876
	40.073
	42.350
	39.013

	 
	 - Quản lý Nhà nước 
	417.923
	61.334
	32.297
	38.745
	29.905
	33.414
	37.782
	34.895
	42.204
	36.894
	37.086
	33.367

	 
	 - Đảng
	35.840
	4.214
	2.714
	2.819
	2.760
	5.997
	6.781
	2.546
	1.473
	1.097
	2.683
	2.756

	 
	 - Đoàn thể
	35.822
	6.631
	2.989
	3.436
	2.721
	3.427
	3.875
	2.991
	2.199
	2.082
	2.581
	2.890

	10
	Chi khác ngân sách 
	63.300
	10.000
	4.600
	6.100
	4.000
	5.200
	6.400
	5.500
	5.500
	5.900
	5.500
	4.600

	III
	Dự phòng ngân sách (huyện, xã)
	118.039
	20.785
	8.517
	10.745
	8.425
	12.394
	10.996
	9.227
	11.204
	9.273
	9.164
	7.309

	B
	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
	29.015
	15.916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13.099
	0
	0
	0

	C
	Chi từ nguồn thu tiền SD đất
	70.000
	20.000
	3.200
	13.000
	3.000
	1.100
	300
	6.000
	2.000
	1.400
	7.000
	13.000


